	ĐỀ THAM KHẢO



	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN:  NGỮ VĂN 9 – Thời gian 90 phút



	            Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp 
	Vận dụng cao
	Cộng

	I. Đọc hiểu          
	Ngữ liệu:

- Văn bản nhật dụng/ văn bản văn học.
( Ngoài SGK)

- Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu: 01 đoạn trích/ văn bản hoàn chỉnh tương đương với văn bản được học chính thức trong chương trình.
	- Nhận diện phương thức biểu đạt chính. 
- Nhận biết các thành phẩn biệt lập, các phép liên kết câu.
	- Hiểu được ý nghĩa chi tiết của văn bản.


	
	
	

	Tổng
	 Số câu
 Số điểm  

 Tỉ lệ%
	2
1,5
15%
	1
1,5
15%
	
	
	3
3,0

30 %

	II. Tạo lập văn bản
	1.Tạo lập đoạn văn ngắn.

2.Tạo lập bài văn nghị luận ngắn.
	
	
	-Viết đoạn văn về tư tưởng đạo lí hoặc một sự việc, hiện tượng đời sống.
	-Viết hoàn chỉnh bài văn nghị luận về một đoạn thơ/ bài thơ.
	

	Tổng
	 Số câu
 Số điểm  

 Tỉ lệ %
	
	
	1
2,0

20%
	1  
5,0  

50 %
	2 

7,0
70 %

	Tổng
	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ: %
	2
1,5
15%
	1
1,5
15%
	1

2,0

20%
	1
5,0
50%
	5
10
100%
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	   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2022 – 2023

                           MÔN: NGỮ VĂN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


I/ Đọc – hiểu văn bản: (3,0 điểm) Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
     Một nhà nghiên cứu thực hiện thí nghiệm sau. Ông đưa hai người – một người ngốc nghếch ốm yếu và một người thông minh cường tráng – đến một vùng đất. Sau đó, ông nói hai người cùng đào giếng để tìm nguồn nước.

  Chàng ngốc không suy nghĩ gì mà liền cầm cuốc lên và bắt đầu đào. Còn người thông minh dự đoán và lựa chọn phần đất có thể có nước. Hai tiếng sau, cả hai đều đào được hai mét nhưng vẫn chưa thấy nước. Người thông minh nghĩ mình đã chọn sai nên liền tìm một vị trí khác để đào. Chàng ngốc tiếp tục kiên nhẫn đào phần đất của mình. Hai tiếng sau, anh đào được thêm một mét nữa, còn người thông minh đào được hai mét ở chỗ mới.

 Một lúc sau, người thông minh lại cảm thấy dường như mình đang đào sai chỗ nên tìm một mảnh đất khác. Hai tiếng nữa lại trôi qua, chàng ngốc đào được thêm nửa mét nữa, còn người thông minh chuyển sang chỗ mới và đào được hai mét. Cả hai đều chưa thấy nước. Người thông minh cho rằng vùng đất này không có nước nên bỏ cuộc. Trong khi đó, chàng ngốc vẫn tiếp tục đào và cuối cùng anh đã tìm thấy nguồn nước.

Kết quả là chàng ngốc đã chiến thắng người thông minh.
(Theo Hạt giống tâm hồn,Tập 13, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2020)
Câu 1. Cho biết phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên ? Theo em, vì sao người thông minh lại bỏ cuộc?
Câu 2. Đọc đoạn văn sau và trả lời: 

     Ông đưa hai người – một người ngốc nghếch ốm yếu và một người thông minh cường tráng – đến một vùng đất. Sau đó, ông nói hai người cùng đào giếng để tìm nguồn nước.

a. Tìm và gọi tên thành phần biệt lập.
b. Xác định một phương tiện liên kết được sử dụng trong đoạn văn trên.
Câu 3. Em có đồng tình với suy nghĩ và hành động của người thông minh trong văn bản không? Vì sao?

II/ Tạo lập văn bản: (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm): Từ phần đọc hiểu, viết đoạn văn ngắn (khoảng 1 trang giấy thi), trình bày suy nghĩ của em về vai trò của tính kiên nhẫn đối với con người.
Câu 2. (5.0 điểm): Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:

	   Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
   Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
   Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
    Mà sao nghe nhói ở trong tim!

	Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đoá hoa toả hương đâu đây

Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.
                 (Viễn Phương, Viếng lăng Bác)


                        ---------------------------HẾT-------------------------
         Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
	ĐỀ THAM KHẢO


	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Il

NĂM HỌC: 2022 – 2023

                               MÔN: NGỮ VĂN 9
    Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


I. HƯỚNG DẪN CHUNG

 - GV vận dụng hướng dẫn chấm phải chủ động, linh hoạt, tránh cứng nhắc, máy móc và phải biết cân nhắc trong từng trường hợp cụ thể, cần khuyến khích những bài làm thể hiện rõ sự sáng tạo.

- GV cần đánh giá bài làm của học sinh một cách tổng thể ở từng câu và cả bài, không đếm ý cho điểm, đánh giá bài làm của học sinh trên cả hai phương diện: kiến thức và kĩ năng.

II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

	Phần
	Nội dung
	Điểm

	I

Đọc – hiểu
(3,0 đ)
	Câu 1. 
+ Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Tự sự.
+ Người thông minh nghĩ mình đã chọn sai nên liền tìm một vị trí khác để đào. Sau đó, anh ta cho rằng vùng đất này không có nước nên bỏ cuộc.
Câu 2. Học sinh xác định được: 

a. Thành phần biệt lập: 
Thành phần phụ chú: – một người ngốc nghếch ốm yếu và một người thông minh cường tráng –
b. Phương tiện liên kết:
Phép lặp: từ “ông”.

Câu 3. Học sinh có thể trình bày theo quan điểm của mình, và lý giải:

Gợi ý: Không đồng tình. Vì việc làm của người thông minh thể hiện thiếu tính kiên trì/kiên nhẫn. Khi làm một việc gì đó, điều quan trọng là phải kiên định/kiên nhẫn thì mới gặt hái được thành công. 

+ ….

Chấp nhận những ý kiến khác của học sinh nhưng cần đảm bảo nội dung trên.
	0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

1,0 điểm

	II Tạo lập văn bản (7,0 đ).


	Câu 1: Yêu cầu về hình thức, kỹ năng
- Học sinh biết viết đoạn văn ngắn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí.

- Học sinh trình bày theo bố cục của đoạn văn cần đảm bảo các ý cơ bản sau: 
*/ Mở đoạn: Giới thiệu vai trò của tính kiên nhẫn đối với con người.
*/ Thân đoạn: 

- Giải thích: Kiên nhẫn là sự kiên trì, nhẫn nại, bền bỉ, vững vàng, không buông bỏ cho đến khi đạt được mục tiêu đề ra,...
=> Kiên nhẫn là một đức tính quan trọng của mỗi người.
- Ý nghĩa: Giúp con người rèn luyện ý chí, nghị lực và trưởng thành hơn để vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống.
+ Dẫn chứng: HS lấy dẫn chứng phù hợp.

- Phê phán:

+ Người thiếu tính kiên nhẫn thường chán nản, bỏ dở mọi việc giữa chừng, khó thành công trong học tập, trong cuộc sống. Ngoài ra, thiếu tính kiên nhẫn, khi gặp khó khăn sinh ra tính ỷ lại, dựa dẫm (thói hư tật xấu), dẫn đến thất bại.
+ Mở rộng: có tính kiên nhẫn thôi chưa đủ, cần kết hợp rèn luyện với các đức tính khác để dễ dàng đến với thành công.
*/ Kết đoạn: Khẳng định lại vấn đề; Liên hệ bản thân.
Câu 2: 

* Yêu cầu hình thức, kĩ năng:

- HS biết vết bài văn nghị luận, văn viết trong sáng.
- Bố cục rõ ràng, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp.
- Lập luận chặt chẽ,…
* Về nội dung: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần làm rõ các ý cơ bản:
a/ Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm; nêu nội dung và vị trí đoạn trích.
b/ Thân bài: Triển khai các luận điểm về nội dung và nghệ thuật:

Luận điểm 1: Cảm xúc của nhà thơ khi bước vào lăng,  đứng trước anh linh Bác.

- Vào trong lăng, khung cảnh và không khí như ngưng kết cả thời gian, không gian. Hình ảnh thơ đã diễn tả thật chính xác, thật tinh tế sự yên tĩnh, trang nghiêm cùng ánh sáng dịu nhẹ, trong trẻo của không gian trong lăng Bác:

                       “Bác nằm trong giấc ngủ bình yên

                         Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền”

- Biện pháp nghệ thuật nói giảm, nói tránh để phủ nhận một sự thật đau lòng: Người đang ngủ một giấc bình yên, giữa vầng trăng sáng dịu hiền.

- Hình ảnh ẩn dụ “vầng trăng sáng dịu hiền”:
+ Gợi cho chúng ta nghĩ đến tâm hồn, nhân cách sống cao đẹp, sáng trong của Bác.

+ Bộc lộ tấm lòng biết ơn sâu sắc của tác giả dành cho Bác.

+ Gợi đến những vần thơ tràn ngập ánh trăng của Người.

- Tâm trạng xúc động của nhà thơ được biểu hiện bằng một hình ảnh ẩn dụ sâu xa “Vẫn biết trời xanh là mãi mãi”.
+ “Trời xanh”, trước tiên được hiểu theo nghĩa tả thực, đó là thiên nhiên gần gũi với chúng ta, tồn tại mãi mãi, vĩnh hằng.

+ “Nhói” là từ ngữ biểu cảm trực tiếp, biểu hiện nỗi đau đột ngột, quặn thắt. Tác giả tự cảm thấy nỗi đau mất mát ở tận sâu tâm hồn mình, nỗi đau ấy uất nghẹn tột cùng không nói thành lời.

+ Cặp quan hệ từ “vẫn, mà” diễn tả sự mâu thuẫn. Cảm giác “nghe nhói ở trong tim” mâu thuẫn với nhận biết “trời xanh là mãi mãi”. Giữa tình cảm và lí trí có sự mâu thuẫn. -> Cảm xúc này là đỉnh điểm của nỗi nhớ thương, của niềm đau xót. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến những khát vọng ở khổ cuối bài thơ.

Luận điểm 2: Cảm xúc khi rời lăng của nhà thơ 
- Cuộc chia li lưu luyến bịn rịn, thấm đẫm nước mắt của tác giả: 

+ Mai về miền Nam thương trào nước mắt: như một lời giã từ đặc biệt, lời nói diễn tả tình cảm sâu lắng, giản dị. 

+ Cảm xúc dâng trào nỗi luyến tiếc, bịn rịn, không muốn xa rời. 

+ Ước nguyện chân thành muốn được hóa thân thành “con chim”, cây tre”, “đóa hoa” để được ở gần bên Bác. 

+ Điệp ngữ“muốn làm” diễn tả trực tiếp và gián tiếp tâm trạng lưu luyến của nhà thơ. 

- Hình ảnh “cây tre” kết thúc bài thơ như một cách kết thúc khéo léo, hình ảnh “cây tre trung hiếu” được nhân hóa mang phẩm chất trung hiếu như con người.
+ “Cây tre trung hiếu” mang bản chất của con người Việt Nam trung hiếu, thẳng thắn, bất khuất; đó cũng là sự tự hứa sống có trách nhiệm với sự nghiệp của Bác.

c/ Kết bài:
 * Về nghệ thuật: 
- Hình ảnh thơ có nhiều sáng tạo, kết hợp hình ảnh thực, hình ảnh ẩn dụ, biểu tượng. Đặc sắc nhất là hình ảnh ẩn dụ - biểu tượng (trời xanh, vầng trăng) vừa quen thuộc, gần gũi lại vừa sâu sắc có ý nghĩa khái quát và giá trị biểu cảm cao. 

- Giọng thơ trang trọng, tha thiết phù hợp với tâm trạng và cảm xúc. 

* Về nội dung: Đoạn thơ nói riêng và bài thơ nói chung thể hiện lòng thành kính và niềm xúc động sâu sắc của tác giả và của mọi người đối với Bác; qua đó cảm nhận được tâm trạng và cảm xúc của nhà thơ khi vào lăng viếng Bác.
- Liên hệ bản thân. 

* Lưu ý: Cần trân trọng những bài viết sáng tạo và giàu cảm xúc của HS.
+ Mức tối đa: Học sinh đảm bảo được các yêu cầu trên về nội dung và hình thức.

+ Mức chưa tối đa: Học sinh cơ bản đảm bảo được yêu cầu trên, nhưng bài làm còn thiếu ý, mắc lỗi chính tả, diễn đạt, dùng từ.

+ Mức không đạt: Lạc đề, học sinh không làm bài.
  …………………………….HẾT………………………..
	2,0 điểm

0,5 điểm

4,0 điểm

0,5 điểm


